	
	


NGHỊ QUYẾT

Về việc xây dựng quỹ quốc phòng -  an ninh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ  2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;


Sau khi xem xét Đề án thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh kèm theo Tờ trình số 1867/TTr-UBND ngày 27 tháng 7  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua Đề án thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, nguyên tắc xây dựng quỹ quốc phòng – an ninh


1. Quỹ quốc phòng – an ninh được lập ở xã, phường, thị trấn và huyện đảo Cồn Cỏ, do cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở;

2. Việc đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh thực hiện theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.


II. Đối tượng vận động và không vận động đóng góp xây dựng quỹ quốc phòng – an ninh
1. Đối tượng vận động đóng góp:
a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là tổ chức, đơn vị) có trụ sở trên địa bàn xã, phường, thị trấn và huyện đảo Cồn Cỏ;
b) Công dân trong độ tuổi từ đủ 18 đến 60 tuổi đối với nam, từ đủ 18 đến 55 tuổi đối với nữ thường trú hoặc tạm trú từ đủ sáu tháng trở lên trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng không vận động đóng góp: 
a) Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật;


c) Học sinh, sinh viên đang học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các cơ sở đào tạo nghề có thời gian học tập từ đủ 6 tháng trở lên;


d) Các đối tượng bảo trợ xã hội;


đ) Quân nhân, công nhân viên quốc phòng và Công an nhân dân đang công tác, lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, lực lượng bảo vệ Dân phố ở phường, thị trấn.


III. Mức đóng góp xây dựng quỹ:        


1. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả nhà nước và tư nhân), mức vận động đóng góp hàng năm như sau:

a) Có bậc thuế môn bài bậc 1: 400.000 đồng/đơn vị/năm (bốn trăm ngàn đồng/đơn vị/năm);

b) Có bậc thuế môn bài bậc 2: 325.000 đồng/đơn vị/năm (ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng/đơn vị/năm);

c) Có bậc thuế môn bài bậc 3: 200.000 đồng/đơn vị/năm (hai trăm ngàn đồng/đơn vị/năm);

d) Có bậc thuế môn bài bậc 4: 150.000 đồng/đơn vị/năm (một trăm năm mươi ngàn đồng/đơn vị/năm).


2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp (gọi chung là đơn vị), mức vận động đóng góp hàng năm như sau:

a) Đơn vị có biên chế dưới 50 cán bộ, công chức, viên chức, lao động: 100.000 đồng/đơn vị/năm (một trăm ngàn đồng/đơn vị/năm);
b) Đơn vị có biên chế từ 50 đến 100 cán bộ, công chức, viên chức, lao động: 150.000 đồng/đơn vị/năm (một trăm năm mươi ngàn đồng/đơn vị/năm);
c) Đơn vị có biên chế từ 100 cán bộ, công chức, viên chức, lao động trở lên: 200.000 đồng/đơn vị/năm (hai trăm ngàn đồng/đơn vị/năm).

3. Công dân trong độ tuổi lao động (nam từ đủ 18 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến 55 tuổi) thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn từ sáu tháng trở lên, mức vận động đóng góp hàng năm như sau:
a) Ở phường, thị trấn: 20.000 đồng/lao động/năm (hai mươi ngàn đồng/lao động/năm);

b) Ở xã đồng bằng: 15.000 đồng/lao động/năm (mười lăm ngàn đồng/lao động/năm);
c) Ở xã miền núi, huyện đảo: 10.000 đồng/lao động/năm (mười ngàn đồng/lao động/năm).

Điều 2. 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh theo đúng quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định điều chỉnh mức vận động đóng góp xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh hoặc tạm dừng việc vận động đóng góp khi thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp;
2. Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cùng cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thực hiện tốt việc đóng góp xây dựng và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ quốc phòng - an ninh ở địa phương;

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012./. 




 Nơi nhận :   


- VPQH, VPCTN, VPCP;


- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;


- Bộ tư lệnh QK4;


- Cục KTVB Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế Bộ TC;


- TVTU, TTHĐND, UBND, 


UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;


- VKSND, TAND tỉnh, BCH Quân sự tỉnh;


- Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh;


- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;


- TT HĐND TP, TX, huyện đảo Cồn Cỏ;


- UBND các huyện, thị xã, thành phố;


- TT HĐND các xã, thị trấn;


- UBND các xã, phường, thị trấn;


- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI;


- Lưu: VT.








CHỦ TỊCH

















(Đã ký)





Lê Hữu Phúc


























HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ





Số: 17/2011/NQ-HĐND








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm  2011
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